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HỘI ĐỒNG THI CẤP CC UD CNTT CƠ BẢN

STT SBD Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Ghi chú

1 K2-CB55 Nguyễn Đặng Ngọc Quỳnh 16/03/1998 Nữ Bình Thuận 1657010056

2 K2-CB56 Nguyễn Thị Bích Sang 10/06/1997 Nữ Bình Thuận 1554020104

3 K2-CB57 Diệp Thị Phước Sen 27/11/1997 Nữ Bình Thuận 1557010134

4 K2-CB58 Đỗ Minh Sơn 30/11/1983 Nam Bình Thuận

5 K2-CB59 Bùi Thị Thanh Tâm 24/05/1997 Nữ Bình Thuận 1554020105

6 K2-CB60 Lưu Thị Thanh Tâm 22/09/1997 Nữ Bình Thuận 1557010036

7 K2-CB61 Lê Thị Tiệp 13/06/1998 Nữ Bình Thuận 1657010161

8 K2-CB62 Hồ Như Tính 11/09/1995 Nam Bình Thuận

9 K2-CB63 Hoàng Cẩm Tú 15/02/1998 Nữ Bình Thuận 1657010071

10 K2-CB64 Huỳnh Thị Thanh Tú 22/09/1997 Nữ Bình Thuận 1554020070

11 K2-CB65 Nguyễn Văn Thái Tý 30/08/1996 Nam Bình Thuận 1454010039

12 K2-CB66 Nguyễn Xuân Thanh 29/10/1998 Nữ Bình Thuận 1650107024

13 K2-CB67 Nguyễn Thị Kim Thanh 24/02/1996 Nữ Bình Thuận 1457010086

14 K2-CB68 Trương Hoài Thảo 20/04/1996 Nữ Bình Thuận 1450104015

15 K2-CB69 Nguyễn Thị Như Thảo 12/04/1986 Nữ Bình Thuận 1657010030

16 K2-CB70 Lê Thị Diệp Thảo 03/08/1989 Nữ Bình Thuận 1657010177

17 K2-CB71 Ngô Thị Thu Thảo 10/06/1995 Nữ Bình Thuận 1457010088

18 K2-CB72 Trần Thị Thi 30/05/1998 Nữ Bình Thuận 1654020087

19 K2-CB73 Nguyễn Thị Ngọc Thi 28/09/1997 Nữ Bình Thuận 1557010141

20 K2-CB74 Nguyễn Thị Ngọc Thi 12/09/1997 Nữ Bình Thuận 1554020056

21 K2-CB75 Phan Đinh Anh Thoa 06/09/1997 Nữ Bình Thuận 1554020057

Họ và Tên
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STT SBD Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Ghi chúHọ và Tên

22 K2-CB76 Trần Bình Thuận 08/03/1993 Nam Bình Thuận 1450104021

23 K2-CB77 Nguyễn Thị Ngọc Thùy 17/11/1997 Nữ Bình Thuận 1554010062

24 K2-CB78 Võ Thị Thanh Thúy 30/10/1998 Nữ Bình Thuận 1650107028

25 K2-CB79 Ngô Thị Thuyết 30/03/1979 Nữ Bình Thuận 165701078

26 K2-CB80 Nguyễn Nhật Minh Thư 23/07/1998 Nữ Bình Thuận 1657010064

27 K2-CB81 Trần Thùy Trang 17/10/1998 Nữ Bình Thuận 1654010039

28 K2-CB82 Bùi Thị Bích Trang 08/02/1996 Nữ Bình Thuận 1550103118

29 K2-CB83 Nguyễn Thị Thanh Trang 25/01/1998 Nữ Ninh Thuận 1657010068

30 K2-CB84 Nguyễn Thị Thu Trang 19/07/1997 Nữ Bình Thuận 1554020066

31 K2-CB85 Nguyễn Huỳnh Bảo Trân 06/10/1997 Nữ Bình Thuận 1557010077

32 K2-CB86 Nguyễn Ngọc Đoan Trinh 27/08/1998 Nữ Bình Thuận 1654020110

33 K2-CB87 Trần Thị Ngọc Trinh 01/07/1985 Nữ Bình Thuận 1657010025

34 K2-CB88 Lê Châu Phương Trinh 25/06/1997 Nữ Bình Thuận 1550103122

35 K2-CB89 Lại Thị Thanh Trúc 10/09/1997 Nữ Bình Thuận 1554010069

36 K2-CB90 Nguyễn Như Trường 27/08/1988 Nam Bình Thuận 271961441

37 K2-CB91 Lương Ngọc Uyên 02/09/1997 Nữ Bình Thuận 1554020119

38 K2-CB92 Hồ Phương Uyên 06/09/1996 Nữ Bình Thuận 1457010029

39 K2-CB93 Nguyễn Thị Thu Vân 06/07/1996 Nữ Bình Thuận 1457010030

40 K2-CB94 Võ Anh Vũ 17/09/1993 Nam Bình Thuận 1457010099

41 K2-CB95 Huỳnh Thanh Vũ 01/05/1992 Nam Bình Thuận 1010010162

42 K2-CB96 Hồ Thảo Vy 27/07/1998 Nữ Bình Thuận 1654020119

43 K2-CB97 Nguyễn Lê Thảo Vy 03/02/1998 Nữ Bình Thuận 1654010047

Danh sách này có 43 thí sinh


